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1 2311555777 23DKT1B Nguyễn Thị Châu Á 22/10/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

2 2200004578 22DXN1B Nguyễn Lộc Hoàng An 23/12/2003 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

3 2311558591 23DKTPM1A Thàm Hoài Ân 21/01/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

4 2311555635 23BAFV01 Trần Thị Vân Anh 25/09/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

5 2311554365 23DYK1B Lâm Thị Hồng Anh 24/03/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

6 2311559889 23DDS2D Nguyễn Hồ Thuần Anh 16/07/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

7 2311558197 23DYK2A Vũ Hoàng Tuấn Anh 15/12/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

8 2311559308 23BLGV02 Trần Khánh Bắc 25/10/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

9 2200000424 22DYK1A Trần Quốc Bảo 08/01/2004 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

10 2311556222 23DTH1D Nguyễn Ngọc Thái Bảo 27/12/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

11 2311557264 23DTT1B Bùi Phan Quốc Bảo 25/05/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

(Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-NTT ngày 19/01/2024 của Hiệu trưởng về việc giảm học phí dành cho sinh viên năm học 2023-2024)
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Page 1



STT Mã số SV Mã lớp Ngày sinh Giới tính Đối tượng giảm học phí
% Giảm 

học phí
Thời gian áp dụng

Họ và tên 

sinh viên được giảm học phí

12 2311553615 23DTC1A Nguyễn Ngọc Minh Châu 08/02/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

13 2311555935 23DYD1A Nguyễn Hà Chi 27/02/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

14 2311557337 23DKTPM1B Trần Quốc Cường 07/07/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

15 2311557371 23DXN1B Phạm Tấn Đạt 12/01/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

16 2311554771 23DQH1A Nguyễn Thị Kiều Diễm 27/03/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

17 2311557441 23DDH1B Ngô Dương Hoàng Diệu 28/04/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

18 2311557048 23DOT2C Hà Minh Đức 14/12/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

19 2311557553 23DTL1A Nguyễn Thị Thùy Dung 05/12/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

20 2311557062 23DKQT1A Hoàng Thị Thùy Dung 02/02/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

21 2311556963 23DTL1A Nguyễn Thị Thùy Dương 21/11/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

22 2311558548 23DOT3A Nguyễn Hoàng Duy 10/11/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

23 2311556085 23DMK1D Nguyễn Hồ Phi Duy 26/05/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

24 2311556916 23DTA1B Trần Thị Duyên 20/01/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

Page 2



STT Mã số SV Mã lớp Ngày sinh Giới tính Đối tượng giảm học phí
% Giảm 

học phí
Thời gian áp dụng

Họ và tên 

sinh viên được giảm học phí

25 2311556783 23DYK1D Lê Thị Thanh Hà 27/05/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

26 2311555858 23BBAV01 Nguyễn Trịnh Phụng Hà 20/06/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

27 2311553240 23DTMDT1A Phan Thị Ngọc Hân 14/05/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

28 2311553198 23DTT1A Nguyễn Gia Hân 25/11/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

29 2311557346 23DXD1A Hồng Hậu 13/02/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

30 2200011460 22DLG2B Lê Minh Hiếu 05/07/2004 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

31 2311556469 23DDL1A Nguyễn Thị Hoa 19/12/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

32 2200009822 22DYK2C Nguyễn Lê Thanh Hoàng 02/11/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

33 2311553873 23DTH1B Hoàng Nguyên Hoàng 15/09/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

34 2311558934 23DTK1A Nguyễn Quốc Hùng 22/03/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

35 2200003985 22DYK1D Trương Minh Huy 05/08/2004 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

36 2311557854 23DDS2B Nguyễn Quang Huy 23/04/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

37 2100011363 21DXN2A Huỳnh Nhật Huy 15/09/2003 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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38 2200002403 22DOT1C Đặng Trần Tiến Huy 25/11/2004 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

39 2311559279 23DTH2D Đoàn Phạm Gia Huy 16/11/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

40 2311555392 23DTMDT1A Võ Trúc Kha 25/05/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

41 2311559872 23DXD1B Nguon Duy Kha 09/06/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

42 2200005797 22DTH3D Đoàn Minh Kha 08/02/2004 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

43 2311558688 23DTL1A Võ Gia Khang 23/10/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

44 2311559728 23DTH3A Mã Gia Khang 20/08/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

45 2311557730 23DLG1C Võ Phúc Khang 07/09/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

46 2311558451 23DQN1B Trần Lê Nhật Khánh 28/01/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

47 2311555462 23DDS1C Phan Thiên Kim 11/04/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

48 2311556729 23DMK2A Trương Thị Hồng Lợi 23/07/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

49 2311559175 23DTH2D Phạm Thành Long 23/04/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

50 2311560093 23DYK2B Nguyễn Văn Lượng 02/04/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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51 2311558283 23DTC1C Nguyễn Thị Trúc Ly 13/07/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

52 2311554944 23DTC1B Huỳnh Tuyết Mai 16/03/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

53 2311554484 23DYK1B Bùi Thị Ngọc Nga 24/07/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

54 2311557625 23DTC1C Huỳnh Thị Thúy Nga 20/04/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

55 2311555259 23DYK1B Hồ Thảo Ngân 08/07/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

56 2311553603 23DMK1A Võ Hiền Ngân 13/07/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

57 2311553001 23BBAV01 Huỳnh Thị Yến Ngọc 06/11/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

58 2311555921 23DTD1B Trần Thị Hồng Ngọc 03/03/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

59 2200001533 22DTA1A Lê Thị Thảo Nguyên 17/10/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

60 2311552938 23DTH1A Lê Hoàng Nhân 30/04/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

61 2311553629 23DYK1A Ân Trường Nhi 06/11/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

62 2311559943 23DMK2C Tôn Thị Yến Nhi 12/06/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

63 2311557991 23DMK2B Hoàng Thị Quỳnh Như 03/07/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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64 2311559065 23DDS2C Ngô Thị Hồng Nhung 30/09/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

65 2311555430 23DPH1A Lê Tấn Phát 03/11/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

66 2200004790 22BBLV02 Nguyễn Phan Tấn Phát 09/07/2003 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

67 2311553470 23DXN1A Nguyễn Hoàng Phúc 27/11/1998 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

68 2311555186 23DTD1B Nguyễn Thị Minh Phương 17/09/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

69 2311559081 23DLG1D Nguyễn Hoài Phương 21/05/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

70 2311557903 23DTC1C Trần Thị Hoài Phương 09/05/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

71 2311558024 23DTH2B Dương Minh Tân 06/10/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

72 2200003671 22DDS2A Trần Thị Bé Thảo 19/11/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

73 2311557950 23DTC1C Lê Ngân Thảo 18/06/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

74 2311557820 23DDD1D Võ Phúc Thịnh 10/05/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

75 2311556148 23DTH1D Nguyễn Chí Thông 11/07/2002 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

76 2311559927 23DQT2A Phạm Thị Huyền Thu 30/09/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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77 2311554892 23DDS1B Trần Võ Lan Thư 08/01/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

78 2311554901 23DTH1C Nguyễn Tấn Thuận 29/11/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

79 2311555785 23DDD1C Nguyễn Thị Anh Thuy 27/09/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

80 2311559477 23DKQT1B Phùng Thị Thu Thủy 06/02/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

81 2200010503 22DXN1D Nguyễn Thị Mỹ Tiên 20/09/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

82 2311559829 23DLK1D Phạm Trần Bảo Trâm 03/06/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

83 2311560277 23BAFV01 Đặng Ngọc Thùy Trang 05/10/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

84 2200007728 22DDL1A Nguyễn Thị Trang 20/05/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

85 2311555757 23DXN1B Nguyễn Ngọc Băng Trinh 19/02/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

86 2311554123 23DTMDT1C Trần Thị Mỹ Trinh 16/12/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

87 2311558139 23DYK2A Huỳnh Thanh Trúc 07/05/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

88 2311559383 23DLK1D Đoàn Thanh Trúc 21/10/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

89 2200000590 22DLG1A Nguyễn Thị Thanh Truyết 31/12/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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90 2311556115 23DDD1C Trình Thị Thanh Tú 29/03/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

91 2311557995 23DKS1B Bùi Thị Tường Vân 02/12/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

92 2200002098 22DDP1C Trần Quốc Vũ 17/10/2004 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

93 2311559028 23DYK2A Phương Kỳ Vương 27/09/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

94 2311555023 23DQT1B Nguyễn Đình Đức Vương 16/10/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

95 2311554169 23DMK1B Võ Thị Tường Vy 07/08/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

96 2311558051 23DMK2B Huỳnh Cao Thiên Ý 21/07/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

97 2200007160 22DTMDT1C Đinh Hoàng Gia Minh Chính 25/03/2004 Nam
Con ruột (con nuôi) của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, 

AHLLVT nhân dân
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

98 2311559348 23DYK2B Nguyễn Phan Huỳnh Ngân 19/07/2003 Nữ
Con ruột (con nuôi) của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, 

AHLLVT nhân dân
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

99 2200005173 22DTA1C Ngô Trần Bách Nguyên 11/10/2004 Nam
Con ruột (con nuôi) của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, 

AHLLVT nhân dân
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

100 2200001110 22DKT1A Trần Thị Hồng Quyến 16/02/2004 Nữ
Con ruột (con nuôi) của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, 

AHLLVT nhân dân
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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101 2200008237 22DTH3D Nguyễn Đình Trung 09/05/2004 Nam
Con ruột (con nuôi) của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, 

AHLLVT nhân dân
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

102 2311556069 23DKQT1A Nguyễn Tiến Doanh 12/05/2005 Nam
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

103 2311558817 23DXN1C Ngô Thị Thu Hương 15/10/2005 Nữ
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

104 2311556065 23DTMDT1B Nguyễn Hùng Mạnh 11/10/2005 Nam
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

105 2311557339 23DLG1C Vũ Duy Nam 26/09/2005 Nam
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

106 2311558894 23DQH1B Lê Bảo Ngân 13/11/2005 Nữ
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

107 2311554452 23DYK1B Lê Nguyễn Bảo Ngọc 27/05/2005 Nữ
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

108 2311559455 23DYK2B Lâm Nguyễn Bảo Ngọc 09/03/2005 Nữ
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

109 2311558268 23DYK2A Trương Lê Khánh Nguyên 14/10/2005 Nữ
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

110 2311555720 23DDS1C Bùi Minh Quốc 21/07/2005 Nam
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

111 2311553008 23DOT1A Triệu Thanh Sang 21/04/2005 Nam
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

112 2311553009 23DYK1A Bùi Đỗ Khánh Trang 07/10/2005 Nữ
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

113 2311556530 23DTH2A Võ Phong Trường 10/03/2005 Nam
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)
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114 2311556958 23DYK1D Nguyễn Đình Hoàng Tuấn 19/03/2005 Nam
Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở 

GD&ĐT
Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

115 2200008240 22DDH1B Nguyễn Ngọc Hiền 19/01/2004 Nữ Con/anh/chị/em/vợ chồng của CBNV-GV Giảm 25%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

116 2311553073 23DYK1A Phạm Nguyên Nhật Kim 15/01/2005 Nữ Con/anh/chị/em/vợ chồng của CBNV-GV Giảm 25%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

117 2311557859 23DTP1A Trần Lê Khánh Văn 16/01/2005 Nam Con/anh/chị/em/vợ chồng của CBNV-GV Giảm 25%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

118 2311555758 23DMK1D Phạm Trần Khánh Vy 25/09/2005 Nữ Con/anh/chị/em/vợ chồng của CBNV-GV Giảm 25%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

119 2200008976 22DTT1D Triệu Phương Đình 05/12/2004 Nữ Dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

120 2311558406 23DQN1B Lượng Thị Dum 10/10/2002 Nữ Dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

121 2311560029 23DTL1B Chu Thị Thu Hằng 17/07/2005 Nữ Dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

122 2200007617 22DTA1D Lâm Thị Thu Hoa 29/08/2003 Nữ Dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

123 2200011828 22DDS4A Lâm Thị Lệ My 27/07/2003 Nữ Dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

124 2311558077 23DDS2B Hoàng Phương Thanh 07/07/2005 Nữ Dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

125 2311554909 23BAFV01 Huỳnh Mỹ Tiên 20/12/2005 Nữ Dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

126 2311557980 23DOT2D Sơn Hai Tỷ 29/09/2005 Nam Dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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127 2311555423 23DTT1B Nguyễn Hoàng Ái Duyên 04/04/2005 Nữ

Nguyên là học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành (Q.6), 

THPT Nguyễn Trãi (Q.4), THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4), THCS 

& THPT Chu Văn An (Q. Bình Tân), THPT Lý Thường Kiệt 

(H. Hóc Môn), THCS & THPT Thạnh An (H. Cần Giờ)

Giảm 50%
Học kỳ đầu tiên

(Tính trong học kỳ 1/2023-2024)

128 2311558263 23DDS2B Võ Minh Thư 30/07/2005 Nữ

Nguyên là học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành (Q.6), 

THPT Nguyễn Trãi (Q.4), THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4), THCS 

& THPT Chu Văn An (Q. Bình Tân), THPT Lý Thường Kiệt 

(H. Hóc Môn), THCS & THPT Thạnh An (H. Cần Giờ)

Giảm 50%
Học kỳ đầu tiên

(Tính trong học kỳ 1/2023-2024)

129 2311556586 23DTR1A Đỗ Thị Kim Chi 11/11/2005 Nữ

Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành 

Kiến trúc

Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

130 2311556124 23DTR1A Huỳnh Như Đình 19/08/2005 Nữ

Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành 

Kiến trúc

Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

131 2311555265 23DTR1A Nguyễn Thị Hồng Gấm 14/11/2005 Nữ

Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành 

Kiến trúc

Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

132 2311554422 23DTR1A Phan Khánh Quỳnh Giao 19/02/2004 Nữ

Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành 

Kiến trúc

Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

133 2311556305 23DTR1A Võ Ngọc Bảo Hân 19/09/2005 Nữ

Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành 

Kiến trúc

Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

134 2311557529 23DTR1A Nguyễn Thị Thảo Linh 29/02/2004 Nữ

Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành 

Kiến trúc

Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

135 2311559192 23DTR1A Ngô Thùy Ngân 04/08/2005 Nữ

Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành 

Kiến trúc

Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

136 2311554739 23DTR1A Võ Hoàng Nam Phương 11/05/2005 Nữ

Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành 

Kiến trúc

Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

137 2311555017 23DXD1B Đặng Nguyễn Kim Quyên 15/11/2005 Nữ

Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành 

Kiến trúc

Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

138 2311560392 23DTR1A Đặng Thị Kim Thơ 19/01/2005 Nữ

Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành 

Kiến trúc

Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)
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139 2311555770 23DTR1A Nguyễn Trần Thanh Vy 26/05/2005 Nữ

Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành 

Kiến trúc

Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

140 2311557181 23DTH2A Lê Hoàng Giang 17/05/2005 Nam SV bị tàn tật, khuyết tật có hoàn cảnh kinh tế khó khăn Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

141 2200007600 22DHH1A Nguyễn Hoàng Thịnh 17/11/2002 Nam SV bị tàn tật, khuyết tật có hoàn cảnh kinh tế khó khăn Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

142 2311554478 23DTL1A Lê Nguyễn Thùy Trang 31/08/2005 Nữ SV bị tàn tật, khuyết tật có hoàn cảnh kinh tế khó khăn Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

143 2311554047 23DTC1A Trang Anh Đại 04/08/2005 Nam
SV mồ côi cả cha lẫn mẹ_người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo/ cận 

nghèo
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

144 2311555232 23DTK1A Nguyễn Thành An 12/03/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

145 2311555831 23DYS1A Thạch Tú An 21/02/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

146 2311558426 23DTK1A Cao Xuân Anh 05/06/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

147 2311555862 23DYS1A Nguyễn Duy Anh 31/01/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

148 2311560490 23DVY1A Trần Nguyễn Gia Bảo 07/08/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

149 2311554549 23DYS1A Nguyễn Chí Bảo 04/10/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

150 2311557596 23DYS1A Nguyễn Hồng Châu 04/08/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

151 2311558755 23DYS1A Lê Chí Tự Cường 02/07/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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152 2311553307 23DMMTTT1A Nguyễn Văn Dương 23/04/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

153 2311558458 23DQQT1A Nguyễn Ngọc Thùy Dương 03/09/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

154 2311560086 23DTK1A Ninh Thị Mỹ Hải 24/07/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

155 2311554801 23DMMTTT1A Trương Triệu Hào 10/04/2004 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

156 2311560133 23DQQT1A Hồ Việt Hòa 23/03/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

157 2311556926 23DQQT1A Nguyễn Thị Thúy Hoài 18/12/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

158 2311555809 23DMMTTT1A Nguyễn Thái Học 28/10/2000 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

159 2311553360 23DYS1A Vũ Mạnh Hùng 06/05/2003 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

160 2311560474 23DQQT1A Hoàng Thị Diễm Hương 11/04/2004 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

161 2311554261 23DTK1A Dương Minh Huy 29/05/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

162 2311560002 23DTK1A Phan Nhật Huy 17/01/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

163 2311553809 23DYS1A Lê Gia Huy 21/10/2001 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

164 2311553851 23DYS1A Lê Nhật Huy 21/04/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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165 2311556011 23DTK1A Nguyễn Hoàng Khải 30/04/2001 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

166 2311560395 23DTK1A Nguyễn Duy Khang 29/05/2004 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

167 2311557678 23DYS1A Hoàng Quốc Khang 20/09/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

168 2311556009 23DVY1A Lê Hồng Khánh 18/07/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

169 2311556834 23DQQT1A Lưu Văn Khuê 02/02/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

170 2311558857 23DTK1A Nguyễn Trung Kiên 03/11/2003 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

171 2311557855 23DTK1A Ngô Anh Kiệt 22/10/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

172 2311558338 23DQQT1A Tô Quốc Kiệt 30/06/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

173 2311557433 23DTK1A Châu Gia Kiệt 23/03/2004 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

174 2311557235 23DTK1A Phạm Thị Thanh Lam 05/01/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

175 2311557649 23DTK1A Nguyễn Hà Khánh Linh 19/08/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

176 2311554788 23DQQT1A Lâm Trúc Linh 24/04/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

177 2311559141 23DQQT1A Nguyễn Minh Nhật Linh 21/10/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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178 2311554002 23DVY1A Lê Hữu Lộc 06/10/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

179 2311557837 23DMMTTT1A Đỗ Đặng Minh Luân 17/02/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

180 2311558715 23DMMTTT1A Lê Thị Thảo Ngân 17/06/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

181 2311553816 23DYS1A Nguyễn Nhất Nghi 23/05/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

182 2311559232 23DYS1A Phạm Yến Nghi 26/08/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

183 2311558008 23DYS1A Võ Huỳnh Như Ngọc 13/08/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

184 2311554999 23DTK1A Nguyễn Thị Nguyệt 13/02/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

185 2311552970 23DTK1A Lê Thị Huỳnh Như 16/08/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

186 2311558568 23DTK1A Đoàn Nhật Phong 30/09/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

187 2311558004 23DYS1A Nguyễn Thành Phú 04/04/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

188 2311555479 23DMMTTT1A Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh 11/01/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

189 2311554060 23DYS1A Nguyễn Trường Thạnh 18/03/2004 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

190 2311553149 23DVY1A Lê Thị Thanh Thảo 10/12/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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191 2311559115 23DQQT1A Nguyễn Mai Tiền 29/04/2002 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

192 2311557734 23DYS1A Ngô Trung Tín 14/10/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

193 2311560431 23DTK1A Nguyễn Bảo Trâm 01/11/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

194 2311558020 23DQQT1A Lê Đăng Trình 10/02/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

195 2311559991 23DTK1A Nguyễn Đăng Trường 05/06/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

196 2311559915 23DMMTTT1A Đỗ Nguyễn Xuân Trường 12/04/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

197 2311558972 23DYS1A Đặng Song Tú 04/12/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

198 2311554621 23DYS1A Nguyễn Hữu Tuyến 23/12/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

199 2311558219 23DQQT1A Nguyễn Phương Uyên 20/01/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

200 2311556171 23DTK1A Nguyễn Đình Văn 01/08/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

201 2311554153 23DVY1A Trần Thiên Vũ 13/03/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

202 2311560572 23DVY1A Trần Hồng Huy Vũ 07/11/2001 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

203 2311558601 23DQQT1A Nguyễn Thanh Vy 23/11/2005 Nữ

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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204 2311558714 23DMMTTT1A Lương Triệu Vỹ 04/02/2005 Nam

SV trúng tuyển các ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ 

liệu, ngành Vật lý Y khoa, ngành Quan hệ Quốc tế, ngành Kỹ 

thuật Y sinh, ngành Thiết kế nội thất

Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

205 2311557827 23DVN1A Lê Trường Giang 13/05/2005 Nam
SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, ngành 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, ngành Việt Nam học
Giảm 40%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

206 2311554831 23DVN1A Lê Thị Hương Giang 11/03/2005 Nữ
SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, ngành 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, ngành Việt Nam học
Giảm 40%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

207 2311555794 23DVN1A Phạm Nhật Hà 30/01/2005 Nữ
SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, ngành 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, ngành Việt Nam học
Giảm 40%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

208 2311555826 23DVN1A Trịnh Hoàng Thanh Hằng 30/04/2005 Nữ
SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, ngành 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, ngành Việt Nam học
Giảm 40%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

209 2311556082 23DVN1A Huỳnh Phước Nhu 11/06/2005 Nam
SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, ngành 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, ngành Việt Nam học
Giảm 40%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

210 2311557809 23DVN1A Nguyễn Nhật Quỳnh 22/09/2005 Nữ
SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, ngành 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, ngành Việt Nam học
Giảm 40%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

211 2311554834 23DVN1A Võ Thị Kim Thư 19/12/2005 Nữ
SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, ngành 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, ngành Việt Nam học
Giảm 40%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

212 2311559462 23DVN1A Vũ Lâm Tùng 26/10/2005 Nam
SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, ngành 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, ngành Việt Nam học
Giảm 40%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

213 2311557234 23DBV1A Huỳnh Lê Trúc Giang 26/06/2005 Nữ SV trúng tuyển ngành Quản lý bệnh viện Giảm 30%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

214 2311554470 23DBV1A Trần Nguyễn Ánh Như 04/12/2005 Nữ SV trúng tuyển ngành Quản lý bệnh viện Giảm 30%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

215 2311560157 23DDS2D Lâm Hồ Đông Anh 07/11/2005 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

216 2311558735 23DDS2C Trần Thị Lan Anh 23/03/2005 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)
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217 2311554868 23DYK1B Lưu Gia Bảo 10/07/2005 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

218 2311559337 23DDP1A Huỳnh Thị Ngọc Bích 05/08/2003 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

219 2311553711 23DXN1A Nguyễn Dương Phước Đại 14/05/2005 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

220 2311554085 23DTH1B Lương Tấn Đạt 09/06/2003 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

221 2311555629 23DYK1C Nguyễn Đăng Minh Đức 04/09/2005 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

222 2311558977 23DYK2A Cao Thiện Tuấn Hải 10/12/2005 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

223 2311558628 23DDS2C Lê Thị Hồng Hảo 03/06/2005 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

224 2311552947 23BITV01 Nguyễn Lê Khánh Hoàng 15/09/2005 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

225 2311556798 23DKQT1A Nguyễn Kim Hội 24/02/2005 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

226 2311555636 23DDS1C Nguyễn Phương Ngân 06/04/2005 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

227 2311560243 23DDS2D Nguyễn Hoàng Thu Ngân 24/11/2004 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

228 2311554873 23DYK1B Ngô Thanh Thảo Ngân 15/11/2005 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

229 2311558656 23DDS2C Võ Ngọc Bảo Như 25/07/2005 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)
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230 2311559285 23DTT1C Dương Tấn Phát 03/11/2005 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

231 2311554326 23DDS1B Lư Hoàng Phước 11/08/2005 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

232 2311555356 23DYK1B Vũ Văn Tâm 24/01/2005 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

233 2311558887 23DLK1C Trần Trúc Phương Thảo 24/07/2005 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

234 2311558667 23DTT1C Lại Thị Ngọc Trang 22/03/2004 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

235 2311553856 23DYK1A Võ Nguyễn Như Trúc 29/07/1999 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

236 2311559418 23DTL1B Trần Ngọc Thiên Tứ 18/11/2005 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

237 2311559970 23DYK2B Trương Thị Minh Xuân 15/02/2005 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

238 2311555816 23DYK1C Dương Hoàng Yến 07/04/2005 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

239 2100005431 21DXN1B Đỗ Huỳnh Thúy Ái 20/09/2003 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

240 2200010244 22DKT2B Nguyễn Quốc Anh 25/11/2004 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

241 2100011265 21DTC2C Phan Thị Ngọc Châu 18/05/2003 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

242 2200007341 22DTT1D Nguyễn Thị Bé Đào 08/01/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)
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243 2200006176 22DXN1C La Quốc Hoàng Giang 11/09/2004 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

244 2200005283 22DMK2C Nguyễn Gia Hân 26/04/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

245 2200010313 22DOT4D Lê Huy Hào 10/06/2004 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

246 2200009776 22DDD1D Phan Thị Kim Hiền 25/12/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

247 2200001854 22DMK1C Hồ Thị Thúy Huyền 03/03/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

248 2200004897 22BAFV01 Bùi Ngọc Xuân Mai 07/04/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

249 2100004309 21DXN1B Lê Thị Mơ 29/01/2003 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

250 2200009056 22DYK2C Lê Ngọc Thảo My 08/04/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

251 2200002237 22DTMDT1A Phạm Thành Nam 15/07/2004 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

252 2200001642 22DQT1B Trần Huỳnh Thu Ngân 24/05/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

253 2200009202 22DDD1D Bùi Đặng Bích Ngọc 04/09/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

254 2200009370 22DKT2A Lê Nguyễn Hồng Ngọc 22/10/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

255 2200000402 22DQT1A Nguyễn Linh Yến Nhi 08/12/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

Page 20



STT Mã số SV Mã lớp Ngày sinh Giới tính Đối tượng giảm học phí
% Giảm 

học phí
Thời gian áp dụng

Họ và tên 

sinh viên được giảm học phí

256 2200001696 22DMK1B Nguyễn Thị Kim Oanh 12/12/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

257 2200003983 22DDD1B Nguyễn Hùng Quốc 11/09/2004 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

258 2200005422 22DDD1C Phạm Thị Mai Thảo 21/08/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

259 2200008271 22DTT2A Bùi Kim Thoa 27/02/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước 

từ 2.5 trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 20%

Toàn khóa học

(Tính từ học kỳ 3/2023-2024 

đến hết khóa học)

260 2311558218 23DTH2C Nguyễn Phước Lộc 19/09/2005 Nam Tự mưu sinh trang trải chi phí học tập_cha mẹ mất sức lao động Giảm 20%

Năm học đầu tiên

(Tính từ học kỳ 1/2023-2024 

đến hết học kỳ 3/2023-2024)

Tổng danh sách trên gồm có 260 sinh viên./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trần Ái Cầm
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